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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5314/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TUSCANY
Địa chỉ: 767 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908470970                                   Fax: 
Email: long.ph@tuscany.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LAB WELL ESTRO HER; do:  
Arnet Pharmaceutical Corp.
Địa chỉ: 2525 Davie Road, Suite #330, Davie, Florida – 33317, United States America 
(USA) sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số No.11Lw
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2020/0310957906-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TUSCANY
      Địa chỉ: 767 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908470970 Fax: 

E-mail: long.ph@tuscany.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0310957906
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LAB WELL ESTRO HER
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nang cứng chứa 
   Bột Củ Sắn Dây (Pueraria mirifica Root): 200mg
   Chiết xuất rễ cây khoai lang (Dioscorea villosa) (tiêu chuẩn 6% Diosgenin): 150mg
   Chiết xuất Hạt Mucuna pruiens (thuộc họ đậu)( tiêu chuẩn 10% L-Dopa): 150mg
   Chiết xuất Rễ Kudzu (Pueraria Iobata) (Tiêu chuẩn 40% isoflavones): 100mg
   Chiết xuất Rễ Đương quy (Angelica sinensis Root 5:1): 100mg
   Bột Rễ Thiên Ma (Actaea racemosa): 100mg
   Chiết xuất lá đông hầu 4:1 (Turnera diffusa): 40mg
   Chiết xuất Dâm dương hoắc (Epimedium sagittatum) (tiêu chuẩn 10% Icariins): 40mg
   Chiết xuất Lạc tiên (Passiflora incarrnata) (tiêu chuẩn 3,5% vitexin): 40mg
   Bột Đông trùng hạ thảo (Cordyceps Sinensis) : 40mg
   Thành phần khác: Cellulose, gelatin, stearates thực vật, Sillicon Dioxide, Màu thực phẩm 
(FD&C Red#3, Titanium Dioxide, FD&C Yellow#6, FD&C Red#40, FD&C Blue #1).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Diosgenin (trong rễ cây khoai lang)  mg/viên  4,275 - 4,95
2  Lá đông hầu  Định tính  Dương tính
3  Icariins (trong dâm dương hoắc)  mg/viên  1,9 - 2,2
4  vitexin (trong lạc tiên)  mg/viên  0,665 - 0,77
5  L-Dopa (trong Hạt Mucuna pruiens)  mg/viên  7,125 - 8,25
6  Đương quy  Định tính  Dương tính
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7  isoflavones (trong Rễ Kudzu)  mg/viên  19 - 22
8  Đông trùng hạ thảo  Định tính  Dương tính
9  Củ Sắn Dây  Định tính  Dương tính

10  Rễ Thiên Ma  Định tính  Dương tính
      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   3 năm kể từ ngày sản xuất.NSX và HSD được ghi trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Sản phẩm được đựng trong lọ nhựa PE, hộp giấy bao ngoài đảm bảo vệ sinh An toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
   Quy cách bao gói: Hộp chứa lọ 30 viên.
   Khối lượng viên: 770 mg/viên ± 10%.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Arnet Pharmaceutical Corp.
   Địa chỉ: 2525 Davie Road, Suite #330, Davie, Florida – 33317, United States America (USA)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số No.11Lw

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TUSCANY

ATTP_CK_1_1

Phạm Hoàng Long
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7. Khối lượng viên: 770 mg/viên ± 10%. 

 8. Xuất xứ và tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LAB WELL ESTRO HER 

2.Thành phần cấu tạo: Trong 2 viên nang cứng chứa  

Bột Củ Sắn Dây (Pueraria mirifica Root): 200mg 

Chiết xuất rễ cây khoai lang (Dioscorea villosa) (tiêu chuẩn 6% Diosgenin): 150mg 

Chiết xuất Hạt Mucuna pruiens (thuộc họ đậu)( tiêu chuẩn 10% L-Dopa): 150mg 

Chiết xuất Rễ Kudzu (Pueraria Iobata) (Tiêu chuẩn 40% isoflavones): 100mg 

Chiết xuất Rễ Đương quy (Angelica sinensis Root 5:1): 100mg 

Bột Rễ Thiên Ma (Actaea racemosa):  100mg 

Chiết xuất lá đông hầu 4:1 (Turnera diffusa): 40mg 

Chiết xuất Dâm dương hoắc (Epimedium sagittatum) (tiêu chuẩn 10% Icariins): 40mg 

Chiết xuất Lạc tiên (Passiflora incarrnata) (tiêu chuẩn 3,5% vitexin): 40mg 

Bột Đông trùng hạ thảo (Cordyceps Sinensis) : 40mg 

Thành phần khác: Cellulose, gelatin, stearates thực vật, Sillicon Dioxide, Màu thực phẩm 

(FD&C Red#3, Titanium Dioxide, FD&C Yellow#6, FD&C Red#40, FD&C Blue #1). 

3. Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD được ghi trên bao bì sản 

phẩm. 

4. Công dụng:  

Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố và sinh lý nữ. Hỗ trợ giảm các triệu chứng thời kỳ tiền mãn 

kinh-mãn kinh do thiếu hụt nội tiết tố.

*Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  

             Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

5. Đối tượng sử dụng:  Phụ nữ suy giảm nội tiết tố. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh- mãn kinh

 có các triệu chứng khó chịu, cáu gắt, vã mồ hôi, da xuống sắc, yếu sinh lý.

6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Hướng dẫn sử dụng:  Người lớn uống 1 - 2 viên mỗi ngày tốt nhất cùng với bữa ăn hoặc 

theo khuyến nghị của bác sĩ. 

- Bảo quản:  Nơi khô ráo ở điều kiện nhiệt độ phòng. Để xa tầm tay trẻ em.  
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  Thương nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối hàng hóa: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TUSCANY 

Địa chỉ: 767 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.  

Điện thoại: 028.6290.5323 

9. Số ĐKSP:… 

Xuất xứ: Mỹ 

Sản xuất bởi: Arnet Pharmaceutical Corp. 

Địa chỉ: 2525 Davie Road, Suite #330, Davie, Florida – 33317
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